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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU”
Thời gian thực hiện:4 tuần (từ 2/3- 27/3/2026)

Người thực hiện: Phạm Thị Ánh- Phạm Thị Quyên

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU”

Tên chủ đề 
nhánh

Số tuần 
thực hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Tuần 25: Từ 2/3->6/3/2026
2

Tuần 26: Từ 9/3->13/3/2026
Phạm Thị Ánh

Tuần 27: Từ 16/3->20/3/2026

Những con vật 
đáng yêu

2
Tuần 28: Từ 23/3->27/3/2026

Phạm Thị Quyên
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1
Đón trả 
trẻ

-Trò chuyện với trẻ về chủ đề:
+Tên của gà trống, gà mái, gà con, con cá, con mèo, con chó….
+ Gọi đúng tên gà trống, gà mái, gà con, con cá, con mèo, con chó….
- Tiếp tục rèn trẻ chào cô, chào bố mẹ, ông bà khi vào lớp và khi ra về.
- Nghe và thực hiện hiệu lệnh của cô trong các hoạt động như cất đồ chơi, đi vệ sinh, tập thể 
dục, giờ ăn, giờ ngủ (Sử dụng bằng  sắc xô, nhạc bài hát)
- Trò chơi:   +Bé nào đoán giỏi + Tìm nhà cho gà  
       + Ghép  đúng các bộ phận còn thiếu + So hình các con vật 
       + Ô tô chim sẻ + Nghe tiếng kêu đoán con vật        
- Xem tranh ảnh, an bum về  con vật nuôi gần gũi trẻ: Gà trống, gà mái, gà con.
- Nghe nhạc thiêu nhi: Đàn gà trong sân, đàn gà con.
- Nghe đọc truyện: Đôi bạn nhỏ, chim và cá
- Đọc thơ: Chim hót, đàn gà con, cá vàng, rong và cá.

2
Thể dục 
sáng

* Mục đích yêu cầu:
- Rèn luyện thể lực và phát triển các nhóm cơ hô hấp,nhóm cỏ tay, lưng, bụng, lườn,chân.
-Trẻ mạnh dạn tự tin, hừng thú tham gia tập và thực hiện  bài tập theo cô một số động tác đơn 
giản.
*Hoạt động : Gà con tập thể dục.
+ Động tác 1: Hô hấp (Hít thở sâu)
+ Động tác 2:Tay => Hai tay giang ngang trẻ làm động tác gà vỗ cánh.
+ Động tác 3: Bụng lườn => Trẻ cúi xuống làm động tác gà mổ thóc
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
+ Động tác 4: Chân => Động tác ngồi xuống đứng lên=> Trẻ làm động tác gà bới giun.
+ Động tác nhấn mạnh. Động tác tay
*Trò chơi:  Gà vào vườn rau , bọ dừa.

Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3

T
uần 1

PTTC
Ném bóng  bằng 

1 tay lên phía 
trước khoảng 

1,2m.   

 PTNN
Thơ: Cá vàng

(L1)

PTNT
Nhận biết: con 

cá  

  PTNN
Nghe kể chuyện 

Chú cá vàng
(L1)

PTCXTM
Ca hát: Một con 

vịt
NDKH: Đàn 

vịt con

Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3

T
uần 2

PTTC
Đóng mở lắp 

hộp có ren

PTNT
Nhận biết Màu 

Xanh đỏ

PTNN
Thơ: Cá 
vàng(L2)

PTCXTM
Ca múa:  bài 
Một con vịt

- NDKH: Nghe 
hát Chú vịt con

PTNN
Nghe kể chuyện 
Chú cá vàng
(L2)

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

T
uầ

n 3 Ngày 16/3 Ngày 17/3 Ngày 18/ 3 Ngày 19/3 Ngày 20/ 3
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
PTTC

Bò trườn tới 
đích.
(L1)

PTNT
Ôn: Gia đình nhà 
gà( Gà trống, gà 

mái, gà con)

PTCXTM
Ca hát: Con 

chim non
NDKH: Vỗ tay 

cùng cô.

PTNN
Thơ: Đàn gà con

(L1)

PTTM
Bé tập cầm bút 

tô nghuệch 
ngoạc

Ngày 23/3 Ngày 24/3 Ngày 25/3 Ngày 26/3 Ngày 27/3

T
uần 4

PTTC
Bò trườn tới 

đích.
(L2)

PTNN
Thơ Đàn gà con

(L2)

PTNT
Nhận biết: con 

mèo

PTCXTM
Ca múa: Con 

chim non
NDKH: Cò lả

HĐVĐV
Xếp chồng 
(chuồng)

4 Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3TÀI L
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
u
ầ
n 
1

-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa lan
-TCVĐ: Gà con 

trổ tài.
-Chơi tự do: Nhà 

nhún.

-Dạo chơi, quan 
sát: Con gà

-TCVĐ:Thỏ đi 
tắm nắng

-Chơi tự do: 
Cùng cho gà ăn

-Dạo chơi, quan 
sát: hoa hồng
-TCVĐ: Bật 
nhảy tại chỗ

-Chơi tự do: Lăn 
bóng

- Dạo chơi,quan 
sát: tranh tường

-TCVĐ: Bé nhảy 
giống thỏ.

- Chơi tự do:Đồ 
chơi ngoài trời

-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa lan 

ý
-TCVĐ:Thỏ đi 

tắm nắng.
-Chơi tự do: Bé 

nhặt lá cây

Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3

T
u
ầ
n 
2

- Dạo chơi,quan 
sát: vườn rau

-TCVĐ: Bé nhảy 
giống thỏ.

- Chơi tự do:Đồ 
chơi ngoài trời

Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa lan 

ý
-TCVĐ:Thỏ đi 

tắm nắng.
-Chơi tự do: Bé 

nhặt lá cây

- Dạo chơi, quan 
sát: Cây sấu

-TCVĐ: Dung  
dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
Ném bóng, đá 

bóng.

- Dạo chơi, quan 
sát:  Sân bóng

-TCVĐ: Bé chơi 
với bóng

-Chơi tự do:chơi 
con nhún.

- Dạo chơi, 
quan sát: Cây 

hoa cúc
-TCVĐ: Trốn 

tìm
- Chơi tự do: 

Bập bênh.

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Ngày 16/3 Ngày 17/3 Ngày 18/ 3 Ngày 19/3 Ngày 20/ 3

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:3

4 0
3/0

3/2
026

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T
u
ầ
n 
3

-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa xen 

đá
-TCVĐ: Gà con 

trổ tài.
-Chơi tự do: Nhà 

nhún.

-Dạo chơi, quan 
sát: Con gà

-TCVĐ:Thỏ đi 
tắm nắng

-Chơi tự do: 
Cùng cho gà ăn

-Dạo chơi, quan 
sát:  hoa hồng
-TCVĐ: Bật 
nhảy tại chỗ

-Chơi tự do: Lăn 
bóng

-Dạo chơi, quan 
sát: Vườn rau
-TCVĐ: Trốn 

tìm
-Chơi tự do: Đi 
bước vào vòng

-Dạo chơi, quan 
sát: Lan ý

-TCVĐ: Dung  
dăng dung dẻ

-Chơi tự do: Đồ 
chơi ngoài trời

Ngày 23/3 Ngày 24/3 Ngày 25/3 Ngày 26/3 Ngày 27/3

T
u
ầ
n 
4

- Dạo chơi,quan 
sát: trang tường

-TCVĐ: Bé nhảy 
giống thỏ.

- Chơi tự do:Đồ 
chơi ngoài trời

-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa lan 

ý
-TCVĐ:Thỏ đi 

tắm nắng.
-Chơi tự do: Bé 
nhặt lá cây

- Dạo chơi, quan 
sát: Cây sấu

-TCVĐ: Dung  
dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
Ném bóng, đá 

bóng.

- Dạo chơi, quan 
sát:  Sân bóng

-TCVĐ: Bé chơi 
với bóng

-Chơi tự do:chơi 
con nhún.

- Dạo chơi, 
quan sát: thời 

tiết
-TCVĐ: Trốn 

tìm
- Chơi tự do: 

Bập bênh.

5 Chơi 
- tập 

K
hu 

vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu

Nội dung chơi Chuẩn bị
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

a.  T
hao tác vai

- Cho trẻ các 
thao tác đơn giản 
khi chăm sãc con 
các con vật nuôi 
và biết yêu quí 
các con vật
- Ôn nhận biết 
đặc điểm nổi 
bật  : Con gà

-Rèn trẻ thu dọn 
đồ dùng đồ chơi

+Trò chơi : Bé cùng chăm sócgia 
đình nhà gà
*Tiến hành :-Cô giới thiệu cho trẻ 
các con vật nuôi 
-Cô hướng dẫn trẻ:
+ Bạn nào đây? 
+ Bạn đang làm gì?
+Con gì đây?=> kêu như thế nào
-Cô hướng dẫn trẻ chơi và động 
viên khuyến khích trẻ cùng chơi.
+Khi chơi xong đồ chơi chúng mình 
phải để ở đâu?=> Cô hướng dẫn trẻ 
cùng xếp đồ chơi lên giá.

-Chuẩn bị 
Số tranh mẫu gợi ý về trẻ đang 
chăm sóc con gà,
+Tranh màu các con vật 
- Đồ dùng chậu và giá để đồ chơi.
- Xe đẩy

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

b. H
oạt động với 

đồ vật, đồ chơi

-Phát triển khả 
năng quan sát, 
ghi nhớ , nhận 
biết được  gà 
trống, gà mái, gà 
con.  

- Trò chơi 1:Bé chọn cho đúng (Gà 
trống , gà mái, gà con)
-Cách chơi: Trẻ chọn đúng gà con, 
gà mái, gà trống dán đúng theo 
hình.

-Chuẩn bị :-Bảng gợi ý về các con 
vật (Gà trống , gà mái, gà con)
-Tranh, ảnh về gà trống, gà mái, gà 
con.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Nhận biết và 
gọi tên con gà 
trống, gà mái, gà 
con.  

-Trò chơi 2: Gia đình nhà gà.
- Cách chơi: Trẻ chọn đúng con gà 
trống và dán đúng theo hình con gà 
trống. 
-Tương tự gà con, gà mái trẻ nhặt 
đúng và dán đúng hình con gà theo 
yêu cầu của cô.

-Chuẩn bị 
-Tranh mẫu gợi ý ở bảng chơi có 
gà trống, gà mái đẻ trứng, gà con.
- Rổ đựng các con vật

-Nhận biết và so -Trò chơi 3: Những chú gà đáng yêu
Cách chơi: Trẻ biết nhặt đúng 
những chú gà và so ghép hình vào 
đúng hình theo hướng dẫn của cô.

-Chuẩn bị 
-Tranh mẫu gợi ý ở bảng chơi 
(Tranh rỗng các con vật)
- Một số lôtô hình các con vật khác 
nhau.
-Rổ dựng hình ảnh các con vật 
(Gà trống , gà mái, gà con)

c
. 
V
ậ
n 

Ôn luyện, củng 
cố cho trẻ các 
vận động cơ bản: 
Đi, bò, chạy, 
nhảy...

+Trò chơi 1: Đường đến nhà thỏ.
*Tiến hành:
-Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, giới 
thiệu về nhà của thỏ

- Chuẩn bị: Các hộp vuông có màu, 
xanh đỏ các loại.
- Gạch, thỏ
- Cây hoa các loại
- Cổng bò chui
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
đ
ộ
n
g

 - Rèn luyện và 
phát triển nhóm 
cơ tay thông qua 
hoạt động  xếp 
sát cạnh nhau để 
tạo thành  đường 
đi, trẻ hứng thú 
tham gia chơi trò 
chơi.
- Rèn luyện và 
phát triển nhóm 
cơ tay thông qua 
hoạt động  xếp 
chồng các khối 
hộp để tạo thành  
những chiếc 
cổng và cùng 
nhau chơi bò 
chui qua cổng.

-Muốn đến nhả thỏ chúng mình phải 
dùng những chiếc hộp xếp sát cạch 
nhau để tạo thành đường đi
Cô lấy  những chiếc hộp mẫu xanh 
cô xếp sát cạnh nhau, cứ như vậy cô 
xếp các hộp sát cạnh nhau để tạo 
thành đường đến nhà bạn thỏ.
- Tương tự hộp màu đỏ.
+Trò chơi 2: Bé cùng xây cổng
-Tiến hành: Cô giới thiệu trẻ cách 
chơi xếp chồng khối hộp
-Cô lần lượt nhặt từng hộp, xếp 
chồng khối hộp lên nhau để tạo 
thành cổng và cùng nhau chơi bò 
chui qua cổng

- Đồ chơi kéo cưa
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

d
. 
G
ó
c 
s
á
c
h

- Phát triển khả 
năng nghe hiểu 
và sử dụng vốn 
từ ở trẻ 
- Rèn luyện sự 
khèo léo của các 
cơ ngón tay để 
lật giở trang sách 
và xem sách 
đúng chiều và 
nhận biết một số 
hình ảnh các con 
vật trong sách 
chuyện, gọi tên 
được nhân vật 
trong tranh ảnh 

*Tiến hành :
- Bé cùng nghe cô kể chuyện đôi 
bạn nhỏ.
- Cô kể chuyện cho trẻ nghe
- Đàm thoại
    + Con biết trong chuyện có con 
gì?
     + Bạn gà con đang làm gì? 
=> Cô hướng dẫn trẻ cách lật mở 
sánh và cách cầm sách đúng chiều 
không cầm ngược sách.
- Ngoài ra cô còn sử dụng rối kể, 
đọc cho trẻ nghe những bài thơ,câu 
chuyên về các con vật như chuyện 
gà mái hoa mơ, đôi bạn nhỏ, thơ gà 
gáy, chim hót, đàn gà con.

*Chuẩn bị :
- Sách có nội dung theo chủ đề.
- Một số tranh chuyện  bìa cứng có 
nội dung vè một số con vật nuôi 
như: Gia đình nhà gà, đôi bạn nhỏ, 
gà mái hoa mơ.
- Một số rối tay về các con vật: Gà 
trống, gà mái, gà con, con mÌo...
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
qua sự hướng 
dẫn của cô.

- Cô cho trẻ cùng thu dọn sắp xếp 
sách chuyện gọn gàng lên giá.

6
Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Tiếp tục rèn cho trẻ 1 số thói quen vệ sinh tốt:
 + Ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh (đi dép khi đi vệ sinh)và  trẻ biết kéo quần sau khi đi vệ 
sinh.
  + “Gọi” cô khi bi ướt, bị bẩn + Xếp hàng rửa tay, rửa mặt, rửa tay sau khi vệ sinh
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Tiếp tục rèn cho trẻ thói quen, nề nếp tốt trong ăn uống: Ngồi ăn ngay ngắn, cầm thìa bằng 
tay phải, tự xúc ăn, ho che miệng khi ăn, nhặt cơm vãi vào đĩa và lau tay bẩn vào khăn, uống 
nước bằng ca.
- Không cho đồ chơi vào miệng.
- Trẻ thói quen nghe nhạc khi ngủ và thu dọn chăn gối cùng cô sau khi ngủ dậy

Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3T
uần 1 Trò chuyện cùng 

trẻ về gia đình 
nhà gà

Làm quen bài 
hát con chim non

Bé tập cầm bút 
di màu

Trò chơi: nu na 
nu nống

Ôn: Bò trườn 
tới đích

Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3T
uần 2 Trò chơi : nu na 

nu nống
Ôn với màu 
xanh- đỏ

Ôn : Nhận biết 
con mèo

Làm quen bài 
thơ: Đàn gà con

Ôn vận động : 
Con chim non

Ngày 16/3 Ngày 17/3 Ngày 18/ 3 Ngày 19/3 Ngày 20/ 3T
uần 3 Trò chuện cùng 

trẻ về Con cá 
vàng

- Làm quen với 
bài thơ: cá vàng

- Làm quen với 
bài hát một con 
vịt .

- Chơi trò chơi: 
Gieo hạt.

- Chơi trò chơi: 
Con sóc

7

Chơi 
– tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 4 Ngày 23/3 Ngày 24/3 Ngày 25/3 Ngày 26/3 Ngày 27/3
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Quyên

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

Phạm Thị Ánh         

TM.NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân  Phạm Thị Quyên 

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chútt

Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
-Trò chơi: đóng 
mở lắp hộp có 
ren

- Ôn với màu 
xanh- đỏ

- Trò chơi: Thỏ 
đi tắm nắng.

- Ôn bài  thơ: 
rong và cá

- Bé vui múa 
hát - phát phiếu 
bé ngoan
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